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THÀNH PHAN:
Piracetam....................--400 mg

Tá dược vừa đủ.........một viên

Chỉ định, cách dùng & liều dùng, chống chỉ định, lưu ý & thận

trọng, tác dụng không mong muốn, tương tác thuốc: Xin đọc

trong tờ hướng dẫn sử dụng.

 
   

 

  
Bảo quân ở nhiệt độ dưới 30°, nơi khô ráo, tránh ánh sáng. Sốlô SX:
Déxa tim tay trẻ em. Ie se & ~ w
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV `àcô Š ry KS yo :
Lô 27, 3A, KCN Biên Hòa II, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam le 8 aS
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4 [ER̂`BRAINTRDP? 400
HẠ» CÔNG TY `. iracetam 400 mg
| Og cổ PHAN
| DƯỢC PHẨM +, Vien nang cứng

l opv _3j
THÀNH PHẨN: Mỗi viêf\phứa: ~Z-“
Hoạt chất:

Piracetam ............................... 400mg

Tá dược: SÌÌÌc oxyd dang keo khan, macrogol 6000, lactose monohydrat, magnesi stearat.

MO TA SAN PHAM:
Viên nang cứng, cỡ nang số 0, nắp màu cam, thân màu trắng, bên trong chứa bột thuốc màu

trắng hay trắng ngà.
DƯỢC LỰC HỌC:

Piracetam thuộc nhóm thuốc hưng trí (cải thiện chuyển hóa của tế bào thần kinh). Piracetam là

thuốc điều hòa chức năng não mà có thể làm cải thiện tinh thần cũng như làm chậm suy thoái
não bộ do tuổi già. Thuốc điều hòa dẫn truyền thần kinh trong não, là một chất bảo vệ thần kinh,

cải thiện điểu kiện chuyển hóa ở mức độ tế bào. Thuốc cải thiện sử dụng oxy, glucose của não và

mặc dù không phải là thuốc giãn mạch nhưng thuốc cải thiện vi tuần hoàn. Thuốc có tác dụng
làm giảm lo âu, co thắt cơ, co giật và kiểm soát sự kích động mà xảy ra khi cai rượu.

Thuốc còn được dùng trong đột quị thiếu máu. Một số nghiên cứu cho thấy rằng piracetam còn
có hiệu quả trong điều trị rung gidt co trong bénh Alzheimer. Piracetam làm tăng chức năng

nhận thức bao gồm cải thiện khả năng nhớ và học tập. Piracetam còn được dùng để điều trị hội

chứng tinh thần gây ra do suy chức năng não, rối loạn tinh thần tuổi già.
DƯỢ0 ĐỘNG HOC:
Sau khi uống, piracetam được hấp thu nhanh chóng và hoàn toàn, với sinh khả dụng gần 100%.
Nồng độ đỉnh của thuốc đạt được trong huyết tương sau khi uống 30-60 phút và đạt được trong
dịch não tủy sau 2-8 giờ. Thời gian bán hủy của thuốc là 4-5 giờ trong huyết tương và 6-8 giờ
trong dịch não tủy. Piracetam tập trung nhiều ở vỏ não, tiểu não và nhân nền. Piracetam không
được chuyển hóa trong cơ thể. Piracetam không gắn với protein huyết tương và >90% thuốc được
thải trừ qua nước tiểu dưới dạng không đổi. Piracetam băng qua được hàng rào nhau thai và bài
tiết vào sữa mẹ.

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị triệu chứng chóng mặt. yy
Gái thiện những rối loạn sự tập trung và giảm trí nhớ liên quan đến tuổi già.
Tai biến mạch máu não do thiếu máu cục bộ.
Nghiện rượu mãn tính.

Điều trị bệnh thiếu máu hồng cầu liềm.

Hỗ trợ điều trị rung giật cơ do nguyên nhân từ vỏ não.
Chứng khó đọc ở trẻ em.

CACH DUNG - LIEU DUNG:
Nên uống thuốc ngay sau bữa ăn.
Liều dùng hằng ngày dao động từ 30-160 mg/kg/ tùy theo từng chỉ định.

Điều trị lâu dài những hội chứng tinh thần liên quan đến tuổi già: Liều dùng 1,2-2,4g / ngày, tùy
theo mức độ nặng của triệu chứng. Liều tải có thể cao 4,8g / ngày trong những tuần đẩu tiên của
điều trị.

Nghiện rượu: 12g / ngày trong thời gian cai rượu. Liều duy trì là uống 2,4g / ngày.
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Suy giảm nhận thức sau chấn thương não (có kèm chóng mặt hoặc không): Liều ban đầu là 9 -

12 g/ngày; liều duy trì là 2,4 g thuốc, uống ít nhất trong ba tuần.

Thiếu máu hồng cầu liềm: 160 mg/kg/ngày, chia đều làm 4 lần.

Điểu trị giật rung cơ: piracetam được dùng với liều 7,2 g/ngay, chia làm 2 - 3 lần. Tùy theo sự

đáp ứng và dung nạp của từng bệnh nhân, liều dùng có thể tăng mỗi 3 - 4 ngày một lần, tăng

thêm 4,8 g / ngày, cho tới liều tối đa là 20 g/ngày. Sau khi đã đạt liều tối ưu của piracetam, nên

tìm cách giảm liều của các thuốc dùng kèm.

Đột quị do tai biến mạch: uống 800mg, 3 lần / ngày.

Chóng mặt: Liều thường dùng là 2,4- 4,8g / ngày.

Chứng khó đọc: uống 50mg/kg/ngày, chia làm 3 lần / ngày.

CHONG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn với piracetam hoặc với bất cứ thành afi nào của thuốc.

Suy thận (thanh thải creatinin < 20mL/phút).

Người mắc bệnh Huntington.

Suy gan.

LƯU Ý VÀ THẬN TRONG:
Thận trọng đối với bệnh nhân suy thận. Cần theo dõi chức năng thận trên những bệnh nhân này

và người cao tuổi.
Khi độ thanh thải creatinin <60ml/phút hoặc nồng độ creatinin huyết thanh >1,25 mg/100ml, cần

- chỉnh liều dùng như sau:

 

 

      

Độ thanh thải creatinin Creatinin huyết thanh Liều dùng

(mL/min) (mg/100ml)

60-40 1,25 - 1,7 % liều dùng bình thường lý xi

40-20 1,7 - 3 1⁄4 liều dùng bình thường 28

- Phụ nữ có thai và cho con bú: Piracetam có thể qua nhau thai. Không nên dùng thuốc này cho

người mang thai. Không nên dùng piracetam cho người cho con bú. xẻ

- Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Trong các nghiên cứu lâm sàng, các `““

biểu hiện buồn ngủ, căng thẳng và trầm cảm đã được tìm thấy thường xuyên hơn ở những bệnhxe

nhân dùng piracetamởliều lượng từ 1,6 - 15 gram mỗi ngày so với giả dược. Chưa có nghiêm
cứu về ảnh hưởng khả năng lái xe khi dùng piracetam 15 đến 20 gram mỗi ngày. Thận trọng khi
vận hành máy móc tàu xe trong khi uống piracetam. —
TAC DUNG KHONG MONG MUON: 3200
Thường gặp, ADR >1/100 ÔNG Ty
Mệt mỏi, buồn nôn, nôn, ỉa chảy, đau bụng, trướng bụng, bồn chồn, dễ bị kích động, nhức day,
mất ngủ, ngũ gà.
(

OPV
It gap, 1/1000 < ADR < 1/100 ee
Chóng mặt, run, kích thích tình dục. SA-12Z

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
TƯƠNG TÁC THUỐC:
Khi dùng đồng thời, hormon tuyến giáp có thể làm tăng tác dụng của piracetam trên thần kinh
như dễ bị kích thích, rối loạn giấc ngủ và lú lẫn.
Tương tác với các thuốc khác chưa được mô tả.
Vẫn có thể tiếp tục phương pháp điểu trị kinh điển nghiện rượu (các vitamin và thuốc an thần)
trong trường hợp người bệnh bị thiếu vitamin hoặc kích động mạnh.
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Ở một người bệnhcó thời gian prothrombin đã được ổn định bằng warfarin lại tăng lên khi dùng

piracetam.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:
Piracetam không độc ngay cả khi dùng liều cao. Không cần thiết phải có những biện pháp đặc

biệt khi nhỡ dùng quá liều.

TRINH BÀY: Hộp 6 vi x 10 viên nang cứng.

BAO QUAN: Bao quan ở nhiệt độ dưới 30°0, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kế từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc khi quá hạn sử dụng.

NGÀY XÉT LẠI TỜ HƯỚNG DÂN SỬ DUNG...

BE XATAM TAY TRE EM.
DOC KY HUGNG DAN SU DUNG TRUGC KHI DUNG.

KHONG DUNG QUA LIEU CHi DINH A
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIẾN BÁC SĨ

Nhà sản xuất:

 

CONG TY CO PHẦN DƯỢC PHẨM 0PV
Lô 27, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

DT: (061) 3992999- Fax: (061) 3835088

 

   

  
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nouyin VetHing
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